
STT MSSV Họ và tên sinh viên Lớp Điện thoại Ghi chú

1 20901105 Nguyễn Hoàng Bảo Hưng CK09TKM

2 20900994 Đặng Văn Huy CK09TKM

3 20902928 Nguyễn Hữu Trí CK09TKM

4 21002847 Ngô Minh Tâm CK10KTK

5 21002920 Võ Hồng Tân CK10KTK

6 21002777 Tô Điền Sơn CK10KTK

7 21002438 Đặng Đức Phúc CK10TKM 01214842772

8 21003440 Nguyễn Phan Thuận Tĩnh CK10TKM 0917441930

9 21002748 Đinh Văn Sơn CK10TKM 01635238183

10 21101546 Dương Nhật Khang CK11KTK 01654199393

11 21103827 Phạm Luông Trình CK11KTK 01649691996

12 21101424 Lê Đình Hùng CK11KTK 01672542208

13 21100702 Nguyễn Quang Đại CK11TKM 01646553652

14 21101479 Nguyễn Hoàng Hưng CK11TKM 0933064699

15 21100852 Đoàn Minh Đức CK11TKM 0909839847

16 21202464 Trần Đức Duy Nguyên CK12CK07,08 01676759097

17 21203360 Hồ Văn Thái CK12CK07,08 01644100106

18 21202251 Nguyễn Dương Nam CK12CK07,08

19 20901827 Võ Phước Nhẫn CK09NH 0985803855

20 20900495 Nguyễn Lý Đáng CK09NH 0988356792

21 20903139 Vũ Tuấn CK09NH 01687664332

22 21002836 Hồ Hữu Tâm CK10NH 01678992963

23 21001081 Trần Văn Hoàn CK10NH

24 21002646 Nguyễn Bảo Quốc CK10NH

25 21101358 Nguyễn Lê Huy CK11NH

26 21100223 Ngô Duy Bảo CK11NH

27 21103294 Hồ Quốc Thắng CK11NH

28 21200448 Nguyễn Vũ Cường CK12CK03 0972785745

29 21200128 Vũ Phạm Tuấn Anh CK12CK03 01219645145

30 21200571 Phan Cảnh Duy CK12CK03 01262344407

31 21200871 Mai Hoàng Giang CK12CK04 0963420179

32 21200732 Phan Duy Đạt CK12CK04 0966447093

33 21200607 Đỗ Bảo Dũng CK12CK04 0987927348
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34 20901976 Nguyễn Quang Phú CK09CXN

35 20901226 Hồ Đăng Khoa CK09CXN

36 20902099 Ngô Văn Quang CK09CXN

37 21002664 Hồ Phi Quyền CK10CXN

38 21000398 Nguyễn Tấn Danh CK10CXN

39 21000603 Bùi Thọ Đạt CK10CXN

40 21102378 Nguyễn Thành Nhân CK11CXN

41 21101750 Phan Thanh Lai CK11CXN

42 21102845 Nguyễn Tiến Quý CK11CXN

43 21203667 Võ Tấn Thông CK12CK10

44 21203476 Huỳnh Kim Thạch CK12CK10

45 21204136 Ngô Bảo Trung CK12CK10

46 21203229 Nguyễn Thành Tài CK12CK09

47 21203092 Huỳnh Kim Sang CK12CK09

48 21203291 Nguyễn Hoàng Tân CK12CK09

49 20900507 Đỗ Quang Đạo CK09CTM

50 20901182 Nguyễn Quốc Khánh CK09CTM

51 20902421 Vũ Văn Thanh CK09CTM

52 20901961 Nguyễn Minh Phố CK09CTM

53 21202979 Nguyễn Minh Quân CK12CK05,06

54 21201087 Lê Trung Hiếu CK12CK05,06

55 21003351 Nguyễn Tri Thức CK10CTM1

56 21002131 Trương Trọng Nghĩa CK10CTM1

57 21002343 Huỳnh Vĩnh Phát CK10CTM2

58 21001204 Đào Đình Huy CK10CTM2

59 21001498 Vũ Duy Khánh CK10CTM2

60 21003704 Huỳnh Nhật Trường CK10CTM3

61 21001083 Bùi Duy Hoàng CK10CTM3

62 21000317 Đào Nhật Chung CK10CTM3

63 21104137 Nguyễn Bá Tường CK11CTM1

64 21103412 Nguyễn Hữu Thịnh CK11CTM1

65 21102686 Lê Hải Phước CK11CTM1

66 21101205 Âu Chí Hoàng CK11CTM2
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67 21101449 Phạm Như Hùng CK11CTM2

68 21101142 Nguyễn Ngọc Hiền CK11CTM2

69 21103320 Dương Ngọc Thân CK11CTM3

70 21102732 Phạm Đức Quang CK11CTM3

71 21103183 Phạm Hồng Thái CK11CTM3

72 20900591 Huỳnh Văn Đô CK09CD 01666028396

73 20902087 Cao Nhật Quang CK09CD 0983092559

74 20900871 Nguyễn Tấn Hiệp CK09CD 01666693862

75 21000261 Vy Văn Cần CK10CD1 0906366439

76 21002270 Lương Thanh Nhật CK10CD1 01234894555

77 21000895 Đặng Thị Mỹ Hạnh CK10CD1 01654611561

78 21000667 Ngô Trần Khánh Đăng CK10CD2 0977334022

79 21002030 Nguyễn Kỳ Nam CK10CD2 01286128590

80 21002094 Ngô Xuân Nghiêm CK10CD2 01882440987

81 21102508 Nguyễn Thanh Phát CK11CD

82 21103352 Trần Minh Thiên CK11CD

83 21103899 Trần Đình Trung CK11CD

84 21200234 Bùi Thanh Bình CK12CK01,02

85 21200459 Trần Văn Cường CK12CK01,02

86 21200067 Ngô Tuấn Anh CK12CK01,02

87 20904012 Hồ Hoàng Anh CK09HT

88 20904717 Đỗ Thành Trung CK09HT

89 20904285 Lê Hoàng Vĩnh Khánh CK09HT

90 21002963 Nguyễn Hữu Thái CK10HT1

91 21003028 Đoàn Thanh Thảo CK10HT1

92 21001688 Trần Quỳnh Lê CK10HT1

93 21000345 Trần Quốc Công CK10HT2

94 21000059 Lương Trần Tuấn Anh CK10HT2

95 21003514 Đặng Văn Trâm CK10HT2

96 21200173 Đàm Gia Bảo CK12HT

97 21200632 Trần Viết Dũng CK12HT

98 21202646 Võ Thị Hoàng Ni CK12HT

99 20903173 Phan Lê Tú CK09VL
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100 20900921 Nguyễn Minh Hoàng CK09VL

101 20900916 Nguyễn Đỗ Minh Hoàng CK09VL

102 21001634 Trần Trung Kiệt CK10VL

103 21001514 Bùi Quang Khiêm CK10VL

104 21001712 Lê Vũ Linh CK10VL

105 21102636 Phạm Minh Phụng CK11VL

106 21104167 Nguyễn Đình Văn CK11VL

107 21103983 Lê Văn Tuấn CK11VL

108 21200812 Điểu Đung CK12CK11

109 21200660 Nguyễn Thạch Đan CK12CK11

110 21204236 Trần Mạnh Trưởng CK12CK11

111 21203870 Nguyễn Hữu Lê Quang Tín CK12CK12

112 21201449 Nguyễn Đại Hùng CK12CK12

113 21201159 Trần Mạnh Hiển CK12CK12

114 21204391 Lê Thanh Tùng CK12CK13

115 21204164 Trần Lê Trung CK12CK13

116 21204709 Võ Thanh Xuân CK12CK13

117 20901178 Nguyễn Duy Khánh CK09DM

118 20904760 Trần Thị Tuyết CK09DM

119 20904207 Nguyễn Hoàng Hiệp CK09DM

120 21002165 Nguyễn Hoài Kim Nguyên CK10DM

121 21003307 Nguyễn Minh Thuỳ CK10DM

122 21004534 Trần Thị Hồng Nhung CK10DM

123 21100356 Nguyễn Thị Minh Châu CK11DM

124 21101560 Hoàng Thị Kiều Khanh CK11DM

125 21104418 Trần Tấn Thịnh CK11DM

126 21201434 Nguyễn Thị Thu Huyền CK12DM 01684.179.949

127 21201903 Nguyễn Hoàng Khánh Linh CK12DM 01636.689.164

128 21201921 Trần Thị Diệu Linh CK12DM 01636689164

129 60900450 Phan Tiến Dũng VP09CĐT

130 40900962 Trương Diên Hoà VP09CĐT

131 20901078 Phạm Công Hùng VP09CĐT

132 21000540 Nguyễn Trí Dũng VP10CĐT
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133 21001290 Vũ Quang Huy VP10CĐT

134 21001750 Đàm Thành Long VP10CĐT

135 20900101 Trương Quốc Anh CK09KSTN

136 20900480 Phan Hải Dương CK09KSTN

137 20901013 Nguyễn Đình Huy CK09KSTN

138 21003204 Lương Tâm Thịnh CK10KSTN

139 21002059 Trịnh Hoài Nam CK10KSTN

140 21003218 Nguyễn Xuân Thịnh CK10KSTN

141 21101940 Lê Sỹ Lộc CK11KSTN

142 21104009 Nguyễn Thành Tuấn CK11KSTN

143 21100701 Nguyễn Hữu Quốc Đại CK11KSTN

144 21101926 Trần Văn Long CK11KSCD

145 21100677 Trần Đoàn Bình Dương CK11KSCD

146 21103374 Phan Văn Thiện CK11KSCD

147 21102336 Trần Minh Nguyệt CK11HT1,2 0932664386

148 21102530 Nguyễn Thị Kim Pho CK11HT1,2 01673729850

149 21102016 Trần Thuỵ Nhật Mai CK11HT1,2 01632525638

150 21102059 Nguyễn Đại Minh CK11HT1,2 01674052617
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